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Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động của mạng xã hội đối với văn hóa cộng
đồng ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở kết hợp phương
pháp phân tích tài liệu, tiếp cận liên ngành giữa văn hóa học, xã hội học và
truyền thông, nghiên cứu làm rõ những biến đổi trong giao tiếp cộng đồng, hệ
giá trị văn hóa và thực hành văn hóa xã hội. Kết quả cho thấy mạng xã hội vừa
mở rộng không gian giao tiếp, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa, vừa
đặt ra những thách thức liên quan đến lệch chuẩn hành vi, suy giảm tính cố kết
cộng đồng và nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa.

Bài viết đề xuất một số định hướng nhằm phát triển văn hóa cộng đồng theo
hướng bền vững trong môi trường số.

Từ khóa: mạng xã hội, văn hóa cộng đồng, chuyển đổi số, giá trị văn hóa, phát
triển bền vững.

Mở đầu

Trong khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ,
chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu và là động lực chiến lược trong tiến
trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Không
chỉ tác động đến lĩnh vực sản xuất, quản trị và giáo dục, chuyển đổi số còn làm
thay đổi sâu sắc phương thức giao tiếp, tương tác xã hội và hình thành những
không gian văn hóa mới. Trong tiến trình ấy, mạng xã hội nổi lên như một hiện
tượng truyền thông - xã hội đặc biệt, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống
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cộng đồng.

Tại Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng như Facebook,
TikTok, YouTube, Zalo và Instagram đã đưa mạng xã hội trở thành một phần
không thể tách rời trong sinh hoạt thường nhật của người dân, đặc biệt là giới
trẻ. Mạng xã hội không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà còn là môi trường kiến
tạo dư luận, hình thành xu hướng xã hội, lan tỏa giá trị văn hóa và tái cấu trúc
các mối quan hệ cộng đồng. Từ những nhóm cư dân địa phương, cộng đồng
nghề nghiệp, diễn đàn học thuật cho đến các phong trào thiện nguyện trực
tuyến, mạng xã hội đang góp phần định hình một mô hình cộng đồng mới trong
không gian số.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực như tăng cường kết nối xã hội,
quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy tinh thần tương trợ cộng đồng, mạng xã
hội cũng đặt ra nhiều thách thức đáng quan ngại. Sự lan truyền của thông tin
sai lệch, hiện tượng bạo lực ngôn từ, xu hướng cực đoan hóa quan điểm, cũng
như sự suy giảm giao tiếp trực tiếp trong đời sống thực đang ảnh hưởng không
nhỏ đến hệ giá trị văn hóa cộng đồng truyền thống của người Việt. Những biến
đổi này đặt ra yêu cầu cần phải nhìn nhận một cách hệ thống và khoa học về
vai trò của mạng xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

Văn hóa cộng đồng vốn là một trong những nền tảng quan trọng của xã hội Việt
Nam, được hình thành trên cơ sở tinh thần đoàn kết, tính cố kết làng xã, đạo lý
tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm tập thể. Khi không gian mạng trở
thành “không gian sống thứ hai” của con người hiện đại, những giá trị ấy đang
đứng trước quá trình tái định hình mạnh mẽ. Vì vậy, việc nghiên cứu “Ảnh
hưởng của mạng xã hội đến văn hóa cộng đồng ở Việt Nam trong quá trình
chuyển đổi số” không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị thực tiễn
sâu sắc trong việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa số bền vững.

Từ những lý do trên, bài tham luận tập trung phân tích những tác động đa chiều
của mạng xã hội đối với văn hóa cộng đồng ở Việt Nam, làm rõ cả phương diện
tích cực lẫn tiêu cực, đồng thời đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm
phát huy những giá trị văn hóa cộng đồng trong môi trường số.

1. Cơ sở lý luận

1.1. Khái niệm mạng xã hội

Mạng xã hội (social media/social networking platforms) được hiểu là hệ thống
các nền tảng trực tuyến cho phép cá nhân và tổ chức tạo lập hồ sơ, kết nối,
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tương tác, chia sẻ thông tin và tham gia vào các cộng đồng số theo nhiều hình
thức khác nhau. Theo Kaplan và Haenlein [3] mạng xã hội là một dạng ứng
dụng dựa trên nền tảng Internet, được xây dựng trên cơ sở tư tưởng và công
nghệ của Web 2.0, cho phép tạo ra và trao đổi nội dung do người dùng tạo lập.

Trong điều kiện hiện nay, mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ giao
tiếp mà đã trở thành một không gian xã hội số, nơi diễn ra các hoạt động trao
đổi thông tin, hình thành dư luận, biểu đạt cảm xúc và kiến tạo các giá trị văn
hóa mới. Các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, Zalo và Instagram đang
giữ vai trò trung tâm trong đời sống truyền thông của xã hội Việt Nam.

Đặc trưng nổi bật của mạng xã hội bao gồm: (1) tính kết nối rộng mở, không bị
giới hạn bởi không gian địa lý; (2) tính tương tác đa chiều, cho phép phản hồi
tức thời; (3) tính lan truyền nhanh, nội dung có thể phổ biến với tốc độ rất lớn;
(4) tính cộng đồng hóa, dễ dàng hình thành các nhóm có chung sở thích, giá trị
và mục tiêu.

Chính những đặc điểm này khiến mạng xã hội trở thành nhân tố có ảnh hưởng
trực tiếp đến đời sống văn hóa cộng đồng.

1.2. Khái niệm văn hóa cộng đồng
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Văn hóa cộng đồng là tổng thể những giá trị, chuẩn mực, niềm tin, lối sống, tập
quán và phương thức ứng xử được hình thành, duy trì và chia sẻ trong một cộng
đồng xã hội nhất định. Đây là yếu tố tạo nên bản sắc, tính cố kết và sức mạnh
nội sinh của cộng đồng.

Đối với Việt Nam, văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn của nền văn hóa làng
xã truyền thống, được biểu hiện qua các giá trị như: tinh thần đoàn kết; ý thức
tương thân tương ái; đạo lý “lá lành đùm lá rách”; sự gắn bó giữa cá nhân với
tập thể; trách nhiệm xã hội và ý thức cộng đồng. Những giá trị này không chỉ
tồn tại trong đời sống thực mà hiện nay đang được chuyển hóa và tái hiện trên
không gian số thông qua các hình thức tương tác trực tuyến.

1.3. Cơ sở lý thuyết tiếp cận

1.3.1. Lý thuyết xã hội mạng

Theo Manuel Castells [2], xã hội hiện đại đang chuyển từ mô hình xã hội truyền
thống sang xã hội mạng (network society), trong đó các mối quan hệ xã hội
được cấu trúc chủ yếu thông qua các mạng lưới thông tin và truyền thông số.

Lý thuyết này giúp lý giải sự dịch chuyển từ mô hình cộng đồng truyền thống
dựa trên địa vực sang mô hình cộng đồng kết nối trên nền tảng số.

1.3.2. Lý thuyết tương tác biểu tượng

Lý thuyết tương tác biểu tượng cho rằng ý nghĩa xã hội được hình thành thông
qua quá trình tương tác giữa con người với nhau. Trên mạng xã hội, ngôn ngữ,
biểu tượng, hình ảnh, lượt thích, bình luận và chia sẻ đều trở thành những
phương tiện biểu đạt ý nghĩa và kiến tạo bản sắc cộng đồng.

Điều này cho thấy mạng xã hội không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần
hình thành những chuẩn mực ứng xử mới trong đời sống cộng đồng.

2. Thực trạng và những ảnh hưởng của mạng xã hội
đến ở Việt Nam

2.1. Thực trạng sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh
chuyển đổi số tại Việt Nam
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Trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hạ
tầng số và mức độ phổ cập Internet trong đời sống xã hội. Theo Bộ Thông tin và
Truyền thông [1], tỷ lệ người dân sử dụng Internet tại Việt Nam đã vượt trên
78% dân số, trong đó phần lớn người dùng thường xuyên tiếp cận các nền tảng
mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok và YouTube. Điều này cho thấy mạng
xã hội đã trở thành một thành tố thiết yếu trong cấu trúc giao tiếp xã hội hiện
đại.

Không gian mạng ngày càng đóng vai trò như một “không gian cộng đồng thứ
hai”, nơi các cá nhân tham gia trao đổi thông tin, biểu đạt quan điểm, kết nối
tình cảm và tổ chức các hoạt động xã hội. Nhiều cộng đồng trực tuyến đã hình
thành với quy mô lớn, từ nhóm cư dân khu phố, hội đồng hương, cộng đồng
nghề nghiệp cho đến các diễn đàn tôn giáo, giáo dục và thiện nguyện.

Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Dân [8], quá trình số hóa các mối quan hệ xã
hội tại Việt Nam đang làm xuất hiện mô hình cộng đồng phi địa vực, tức cộng
đồng không còn bị giới hạn bởi ranh giới không gian truyền thống mà được kết
nối bằng lợi ích và giá trị chung.

Điều này phản ánh rõ nét đặc điểm của quá trình chuyển đổi số: không chỉ là sự
thay đổi về công nghệ mà còn là sự tái cấu trúc nền tảng văn hóa - xã hội.

2.2. Những ảnh hưởng tích cực của mạng xã hội đối với
văn hóa cộng đồng

2.2.1. Tăng cường khả năng kết nối và cố kết xã hội

Một trong những ảnh hưởng tích cực nổi bật nhất của mạng xã hội là khả năng
mở rộng phạm vi kết nối cộng đồng. Nếu trước đây các quan hệ xã hội chủ yếu
được thiết lập dựa trên yếu tố địa lý, gia đình hoặc nghề nghiệp trực tiếp, thì giờ
đây mạng xã hội cho phép con người kết nối nhanh chóng với những cá nhân và
nhóm có cùng mối quan tâm, giá trị hoặc mục tiêu.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong xã hội Việt Nam, nơi truyền thống cộng đồng
luôn được xem là nền tảng của đời sống văn hóa. Các nhóm hỗ trợ người dân,
diễn đàn học thuật, cộng đồng Phật tử, nhóm thiện nguyện cứu trợ thiên tai là
những minh chứng cụ thể cho sự gia tăng tính cố kết xã hội trong môi trường
số.

Theo Trần Ngọc Thêm [10], văn hóa Việt Nam vốn mang tính cộng đồng rất cao,
đề cao sự gắn bó giữa con người với tập thể. Mạng xã hội, ở một khía cạnh nhất
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định, đang tiếp nối và mở rộng đặc tính này trong bối cảnh hiện đại.

2.2.2. Lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần tương trợ

Mạng xã hội đã trở thành công cụ hữu hiệu trong việc lan tỏa những giá trị đạo
đức và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Trong các giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, bão lũ miền Trung, các
chiến dịch quyên góp trực tuyến, hỗ trợ thực phẩm và cứu trợ y tế đã được tổ
chức và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đây là biểu hiện rõ nét của việc
công nghệ số góp phần củng cố văn hóa cộng đồng.

Theo Phạm Hồng Tung [9], không gian số đã thúc đẩy sự hình thành của “văn
hóa sẻ chia”, trong đó các hành vi hỗ trợ cộng đồng không còn giới hạn ở đời
sống thực mà được mở rộng mạnh mẽ trên môi trường trực tuyến.

2.2.3. Góp phần bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam

Mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa dân tộc.
Các nội dung về lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, di sản Phật giáo, áo
dài, ẩm thực vùng miền được phổ biến rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Nhiều giá trị văn hóa địa phương vốn trước đây chỉ tồn tại trong phạm vi hẹp
nay đã tiếp cận được đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Điều này góp
phần quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam trong tiến trình
toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Theo Ngô Đức Thịnh [5] số hóa các giá trị văn
hóa truyền thống là xu hướng tất yếu để bảo tồn di sản trong xã hội hiện đại.
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2.3. Những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với
văn hóa cộng đồng

2.3.1. Sự suy giảm tương tác cộng đồng trực tiếp

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là xu hướng suy giảm các mối quan hệ
trực tiếp trong đời sống thực. Khi mạng xã hội trở thành phương tiện giao tiếp
chủ đạo, nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng truyền thống như gặp gỡ mặt đối
mặt, trao đổi trực tiếp trong gia đình, khu dân cư, làng xóm dần bị thu hẹp.

Điều này dẫn đến hiện tượng “gần trên không gian mạng nhưng xa trong đời
sống thực”, làm giảm chiều sâu cảm xúc và sự gắn kết xã hội. Đặc biệt ở giới
trẻ, thời gian dành cho mạng xã hội ngày càng tăng trong khi thời gian dành
cho gia đình và cộng đồng thực tế có xu hướng giảm. Theo Lê Ngọc Hùng [4],
quá trình số hóa giao tiếp xã hội có thể làm suy yếu vốn xã hội truyền thống,
nhất là các mối quan hệ dựa trên niềm tin, tình cảm và sự hiện diện trực tiếp.

2.3.2. Biến đổi chuẩn mực ứng xử và văn hóa giao tiếp

Mạng xã hội đang tạo ra những biến đổi đáng kể trong chuẩn mực ứng xử cộng
đồng. Nhiều hiện tượng như: ngôn ngữ mạng thiếu chuẩn mực, lời nói cực đoan,
bạo lực ngôn từ, công kích cá nhân, văn hóa “ném đá tập thể” đang trở nên phổ
biến.
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Không ít trường hợp, những phát ngôn thiếu kiểm chứng hoặc mang tính kích
động đã nhanh chóng lan rộng, tạo ra các làn sóng tranh cãi và chia rẽ trong
cộng đồng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn làm suy giảm
chất lượng môi trường văn hóa cộng đồng trên không gian số.

2.3.3. Sự lan truyền thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin
xã hội

Một vấn đề nổi bật khác là sự lan truyền mạnh mẽ của tin giả, tin đồn và thông
tin chưa được kiểm chứng. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ nội dung chỉ với
một thao tác đơn giản, thông tin sai lệch có khả năng lan truyền nhanh hơn
nhiều so với quá trình kiểm chứng của các cơ quan chức năng.

Điều này dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng như: gây hoang mang trong cộng
đồng, tạo ra tâm lý đám đông, kích động tranh cãi xã hội, làm suy giảm niềm
tin vào các thiết chế xã hội và truyền thông chính thống.

Về mặt văn hóa cộng đồng, đây là nguy cơ làm rạn nứt niềm tin xã hội - một giá
trị nền tảng của cộng đồng Việt Nam.

2.3.4. Nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống

Mạng xã hội thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa văn hóa với tốc độ rất nhanh.
Người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, thường xuyên tiếp xúc với các xu
hướng, lối sống và hệ giá trị ngoại lai.

Mặc dù giao lưu văn hóa là điều tích cực, nhưng nếu thiếu chọn lọc sẽ dẫn đến
nguy cơ: lai tạp văn hóa, xa rời giá trị truyền thống, giảm ý thức gìn giữ bản sắc
dân tộc. Theo Trần Quốc Vượng [11], bản sắc văn hóa dân tộc luôn cần được
bảo vệ trong quá trình hội nhập, nếu không sẽ dễ bị hòa tan trong dòng chảy
văn hóa toàn cầu. Nhưng trong môi trường mạng xã hội, nguy cơ này càng trở
nên rõ rệt khi các trào lưu mang tính nhất thời có thể nhanh chóng thay thế
những giá trị bền vững của cộng đồng.

3. Giải pháp và khuyến nghị chính sách

3.1. Nâng cao nhận thức và giáo dục văn hóa số cho
cộng đồng

Một trong những giải pháp mang tính nền tảng là tăng cường giáo dục nhận
thức về văn hóa số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Người dùng
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cần được trang bị không chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn cả năng lực
đánh giá thông tin, ý thức ứng xử văn minh và trách nhiệm đạo đức số.

Đối với học sinh, sinh viên và thanh niên - nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội
thường xuyên nhất - cần lồng ghép nội dung: kỹ năng số; kỹ năng nhận diện tin
giả; văn hóa tranh luận; chuẩn mực ứng xử trực tuyến; trách nhiệm pháp lý khi
phát ngôn trên mạng. Theo Nguyễn Thị Mỹ Lộc [7], giáo dục văn hóa số phải
được xem là một cấu phần của giáo dục công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Điều này không chỉ giúp xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh mà còn góp
phần gìn giữ những giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam trong môi trường
số.

3.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường quản
trị không gian mạng

Bên cạnh yếu tố giáo dục, việc hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật là
giải pháp có ý nghĩa quyết định. Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
các quy định pháp lý liên quan đến: kiểm soát tin giả; bảo vệ dữ liệu cá nhân;
xử lý hành vi bạo lực ngôn từ; ngăn chặn nội dung độc hại; xử lý vi phạm đạo
đức và chuẩn mực văn hóa trên mạng xã hội. Việc xây dựng môi trường số an
toàn cần dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa quản lý nhà nước, trách nhiệm nền
tảng và ý thức người dùng.

Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp
công nghệ và các tổ chức xã hội nhằm tạo nên cơ chế giám sát hiệu quả đối với
không gian truyền thông số.

3.3. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong môi
trường số

Một giải pháp có ý nghĩa lâu dài là chủ động đưa các giá trị văn hóa truyền
thống của cộng đồng Việt Nam vào không gian số. Những giá trị như: tinh thần
đoàn kết, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng, hiếu nghĩa, văn hóa đối thoại... cần
được chuyển tải thành các nội dung truyền thông tích cực trên mạng xã hội.

Các tổ chức văn hóa, giáo dục, tôn giáo và đoàn thể xã hội có thể đóng vai trò
quan trọng trong việc xây dựng các chiến dịch truyền thông lan tỏa giá trị tốt
đẹp của văn hóa Việt Nam. Theo Ngô Đức Thịnh [5], bảo tồn văn hóa trong thời
đại số không phải là giữ nguyên hình thức cũ mà là tái hiện giá trị cốt lõi bằng
phương thức mới phù hợp với bối cảnh hiện đại. Đây chính là hướng đi giúp văn
hóa cộng đồng không bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu hóa.
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3.4. Xây dựng mô hình cộng đồng số tích cực và bền
vững

Một hướng tiếp cận mới là phát triển các mô hình cộng đồng trực tuyến tích cực
dựa trên các giá trị xã hội tốt đẹp. Các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có
thể được tổ chức theo những mục tiêu cụ thể như: hỗ trợ giáo dục; thiện
nguyện; bảo tồn văn hóa địa phương; kết nối nghề nghiệp; lan tỏa giá trị sống
tích cực. Những cộng đồng này nếu được định hướng đúng sẽ trở thành không
gian thực hành văn hóa cộng đồng trong bối cảnh số hóa.

Theo Phạm Hồng Tung [9], sự phát triển của các cộng đồng số tích cực là biểu
hiện của quá trình tái cấu trúc vốn xã hội trong thời đại kỹ thuật số.

Kết luận

Trong lúc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, mạng xã hội đã và
đang trở thành một không gian xã hội mới có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi
phương diện của đời sống cộng đồng. Không chỉ là công cụ giao tiếp và chia sẻ
thông tin, mạng xã hội còn đóng vai trò như một thiết chế văn hóa mới, góp
phần tái cấu trúc các quan hệ xã hội, định hình chuẩn mực ứng xử và kiến tạo
những hình thái cộng đồng mới trong không gian số.

Kết quả phân tích cho thấy, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với văn hóa cộng
đồng ở Việt Nam mang tính hai mặt rõ nét. Một mặt, mạng xã hội góp phần mở
rộng khả năng kết nối xã hội, tăng cường sự tương tác giữa các cá nhân và
nhóm cộng đồng, thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tạo điều
kiện thuận lợi cho việc quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mặt khác, không thể phủ nhận rằng mạng xã hội cũng đang đặt ra nhiều thách
thức nghiêm trọng đối với văn hóa cộng đồng, như sự suy giảm giao tiếp trực
tiếp, sự biến đổi chuẩn mực ứng xử, hiện tượng bạo lực ngôn từ, sự lan truyền
thông tin sai lệch và nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc.

Những biến đổi này cho thấy văn hóa cộng đồng Việt Nam đang đứng trước một
quá trình chuyển hóa sâu sắc: từ mô hình cộng đồng truyền thống dựa trên địa
vực và quan hệ trực tiếp sang mô hình cộng đồng số dựa trên mạng lưới kết nối
và tương tác trực tuyến.

Do đó, vấn đề quan trọng không nằm ở việc phủ nhận vai trò của mạng xã hội,
mà là định hướng, quản trị và khai thác hiệu quả không gian số nhằm phục vụ
sự phát triển bền vững của văn hóa cộng đồng.
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Trong thời gian tới, việc kết hợp hài hòa giữa giáo dục văn hóa số, hoàn thiện
chính sách quản lý và phát huy giá trị văn hóa truyền thống sẽ là nền tảng quan
trọng để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, nhân văn và giàu bản sắc
Việt Nam.

Tác giả: Đại đức Thích Thiền Như - Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN
TP.Huế
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